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     A.  KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

1. Nội dung cần ôn tập

Gồm các bài sau: Bài 17;18: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Bài 21;22:  Khởi nghĩa Lý Bí- Nước Vạn Xuân; Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các TK VII- IX; Bài 24: Nước Champa từ TK II- TK X...
2. Kiến thức

- Thời kì Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Sự ra đời và phát triển của nước Champa từ TK II đến TK X.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO

I. Bài tập trắc nghiệm khách quan:
- Học sinh làm các dạng bài tập trắc nghiệm trong SBT Lịch sử 6 từ bài 17 đến bài 24.

- Một số bài tập minh họa: 
Câu 1: Việc nhà Lương chủ trương: “ Những chức vụ quan trọng chỉ giao cho những người trong tôn thất và dòng họ lớn” chứng tỏ điều gì?

A. Nhà Lương nắm chặt nền thống trị, siết chặt đô hộ

B. Nhà Lương tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia vào bộ máy nhà nước

C. Nhà Lương thâu tóm toàn bộ  bộ máy cai trị ở Giao Châu

D. Sự tập trung quyền lực

Câu 2: Nhằm siết chặt độ hộ với nước ta Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã làm gì?
A. đặt ra hàng trăm thứ thuế



B. bắt nhân dân ta lao dịch

C. đặt ra nhiều quy định vô lý



D. cử nhiều quan cai Trị

Câu 3: Lí Bí là người:

A. Quê ở Hà Tĩnh





B. Đánh tan quân xâm lược

C. Quê ở Thái Bình, chỉ huy quân đội ở Đức Châu
D. Thuộc dòng dõi Vua Hùng

Câu 4: Lí Bí phất cờ khởi nghĩa chống quân Lương vào thời gian nào?

A. Cuối năm 542
B. Năm 274

C. Năm543

D. Mùa Xuân năm 542

Câu 5: Nước ta bị nhà Đường đô họ vào thời gian nào?

A. Năm 68

B. Năm 168


C. Năm 618

D. Năm 806
Câu 6: Dưới thời Đường Giao Châu đổi tên thành:

A. Phủ đô hộ

B. Đông Dương đô hộ phủ    C. An Nam đô hộ phủ
   D. Đường phủ

Câu 7: Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường được  đặt ở đâu?

A. Cửa sông Tô Lịch



B. Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội

C. Việt trì- Phú Thọ




D. Tống Bình- Hà Nội

Câu 8: Dưới thời Đường ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm nhân dân ta còn phải cống nạp:

A. Sừng tê

B. Ngọc trai



C. Đồi mồi

D. Quả vải mỗi vụ đến

Câu 9: Khi Mai Thúc Loan xưng đế nhân dân thường gọi ông là gì?

A. Vua Mai


B. Vua Hắc Đế
C. Mai Hắc Đế

D. Vua Đế

Câu 10: Người Chăm cổ sinh sống ở đâu?

A. Sa Huỳnh





B. Giao Châu

C. Hoàng Sơn




D. Huyện Tượng Lâm, Quận Nhật Nam
Câu 11: Nhân dân Tượng Lâm nổi dậy chống lại nhà Hán vào thời gian nào?
A. Năm 200- 215

B. Năm 402

C. Năm 192-193

D. Năm 195

Câu 12: Nét nổi bật của Quốc gia Lâm Ấp là:
A. Lực lượng quân sự khá mạnh


B. lãnh thổ rộng lớn

C. đông dân






D. Vua anh minh

Câu 13: Kinh đô nước Cham- Pa đóng ở đâu?

A. Bạch Hạc- Phú Thọ



B. Sin-ha-pu-ra- Trà Kiệu- Quảng Nam

C. Cổ Loa- Đông Anh



D. Phong Khê- Đông Anh- Hà Nội

Câu 14: Người Chăm Có chữ viết riêng bắt nguồn từ Ấn Độ là chữ:

A. Quốc Ngữ

B. Chữ prami

C. Chữ Phạn


D. Chữ Chăm

Câu 15: Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra vào thời gian nào?

A. Khoảng 776-791

B. Khoảng 770-775         C.  Năm 791
      D.  Năm 722
Câu 16: Vì sao Lí Bí đặt tên nước là Vạn Xuân?

A. Khẳng định nền tự chủ của dân tộc

B. Mong đất nước yên bình,nền tự chủ duy trì lâu dài, đất nước yên bình phát triển

C. Khẳng định sức mạnh của Lí Bí

D. Mong đất nước phát triển

Câu 17: Nhân dân gọi Triệu Quang Phục với tên gọi khác là:

A. Triệu Vương
B. Triệu Việt Vương
C. Dạ Trạch Vương

D. Vua Triệu
Câu 18: Nhân dân Cham pa theo tôn giáo nào?
A. Đạo phật
      B. Đạo Thiên Chúa      C. Đạo Bà La Môn
   D. Đạo Bà La Môn và Đạo Phật

Câu 19: Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-Pa là:
A. nông nghiệp trồng lúa nước
B. sản xuất thủ công 
C. đánh cá
D. buôn bán nô lệ

Câu 20: Công trình nào sau đây không phải là thành tựu kiến trúc của người Chăm?

A. Tháp Chăm
B. Thánh địa Mĩ Sơn
C. Tháp đền Ăngco- Vát

D. Tháp Chàm
Câu 21: Quá trình thành lập và mở rộng nước Chăm-pa diễn ra trên cơ sở nào?

A.  Hợp tác kinh tế giữa các bộ lạc.

B.  Hợp tác để cùng chống ngoại xâm.

C.  Các hoạt động quân sự.


           D.  Giao lưu văn hoá giữa các bộ lạc.

Câu 22: Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là

A.  Chùa Một Cột
  B.  Chùa Tây Phương.        C.  Thánh địa Mỹ Sơn  
D. Cầu Trường Tiền

Câu 23: Người Chăm sống chủ yếu dựa vào

A.  Nghề nông trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ.      B.  Trồng trọt và chăn nuôi (trâu, bò, lợn, gà...).

C.  Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm.

    D.  Nghề đánh bắt cá.

Câu 24: Người Chăm còn trồng các loại cây công nghiệp như:
A.  Cây cà phê, cây cao su.


B. Cây bông, cây gai.
C.  Cây thuốc lá, cây điều.


D.  Cây chè, cây tiêu.

II. bài tập tự luận:

Câu 1: Trình bày cuộc khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân?

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan diễn ra như thế nào?

Câu 3: Nước Cham pa độc lập ra đời như thế nào?

Câu 4: Tình hình kinh tế - văn hóa Cham- pa thế kỉ II- Thế kỉ X có gia nổi bật?
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